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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh cốm phố cổ Phúc Đức 

Đại diện: 

Chu Minh Đức
	65A Hàng Than, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0941.922.705

	Chuyên cung cấp bánh mochi cốm, bánh cốm, cốm tươi xào. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Vị Phố

Đại diện:

Nguyễn Mạnh Hùng
	Số B8 ngách 52/2 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội

ĐT: 0889.922.992
	Chuyên cung cấp nem chua rán, giò lụa, giò tai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ kinh doanh nem chua Hồng Chiến

Đại diện: 
Phạm Hồng Chiến
	Số 11 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0912.722.690

	Chuyên cung cấp giò lụa, nem chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thu Hương - 72

Đại diện:

Nguyễn Thị Thu Hương
	Số 210 phố Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0979.824.265
	Chuyên cung cấp lạc rang húng lìu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hẹn Đại diện: 
Nguyễn Thị Hẹn
	Xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội

ĐT: 0975.595.538
	Chuyên cung cấp trà tía tô, trà kim ngân hoa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Khoa

Đại diện: 
Nguyễn Thị Khoa
	Thôn Gò Đá Chẹ, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0858.580.555
	Chuyên cung cấp nem thính Tình Khoa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Cơ sở sản xuất rượu Cổ Đô
Đại diện: 
Trần Mạnh Cường
	Xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội

ĐT: 0984.329.955
	Chuyên cung cấp rượu vương hồng tằm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thiết

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thiết
	Thôn Phú Yên, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0982.940.386
	Chuyên cung cấp chè xanh Tri Kỷ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 
Quách Phương Anh
	Phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0962.925.556

	Chuyên cung cấp giò, chả, phục vụ địa bàn phường Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 

Nguyễn Hoàng Bình
	Phường Sơn Tây,  thành phố Hà Nội 

ĐT: 0988.691.179

	Chuyên cung cấp giò, chả, phục vụ địa bàn phường Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 

Lê Thị Thu
	Phường Sơn Tây,  thành phố Hà Nội 

ĐT: 0335.850.734
	Chuyên cung cấp ruốc thịt phục vụ địa bàn phường Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 

Ngô Thị Hoàng Yến
	Xã Đoài Phương,  thành phố Hà Nội 

ĐT: 0983.638.078


	Chuyên cung cấp giò, chả, phục vụ địa bàn xã Đoài Phương và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Đình Thị Liên


	Chợ Liên Ninh, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

ĐT: 0366.930.207

	Chuyên cung cấp các loại thịt tươi sống, phục vụ địa bàn xã Ngọc Hồi và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Phạm Thị Thanh Tần
	Chợ Liên Ninh, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

ĐT: 0399.769.832
	Chuyên cung cấp các loại thịt tươi sống, phục vụ địa bàn xã Ngọc Hồi và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Nguyễn Đình Vinh
	Chợ Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

ĐT: 0762.312.316
	Chuyên cung cấp đậu phụ, phục vụ địa bàn xã Thanh Liệt và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Chu Thị Vân
	Xã Tây Phương, thành phố Hà Nội

ĐT: 0973.985.133
	Chuyên cung cấp thịt gà thương phẩm, phục vụ địa bàn xã Tây Phương và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Mạnh Hùng
	Xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0388.352.483


	Chuyên cung cấp lợn thịt thương phẩm, phục vụ địa bàn xã Thanh Oai và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Phùng Viết Đông


	Xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội

ĐT: 0961.877.697


	Chuyên cung cấp gà thịt, lợn thịt, phục vụ địa bàn xã Bất Bạt và một số khu vực lân cận.



	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Dương Văn Khang


	Xã Minh Châu, thành phố Hà Nội
ĐT: 0976.928.647


	Chuyên cung cấp sữa bò tươi, phục vụ địa bàn xã Minh Châu và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Phương 


	Thôn Nghiêm Xá, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội

ĐT: 0946.114.708

	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thương phẩm, phục vụ địa bàn xã Thượng Phúc và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Thương mại thực phẩm Hoàng Trung Tuấn

Đại diện: 

Hoàng Thị Hưng


	Thôn Quán Bơ, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng

ĐT: 0941.116.269
	Chuyên cung cấp giò lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	2
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ mắm Hương biển

Đại diện:

Hà Thị Liên
	Cụm 1 Lục Độ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng
ĐT: 0789.381.879

	Chuyên cung cấp nước mắm chắt cá nhâm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH Quang Hải

Đại diện:

Bùi Đức Vinh
	Tổ dân phố Lục Độ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng

ĐT: 0913.501.714
	Chuyên cung cấp nước mắm loại cá thu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo

Đại diện:

Nguyễn Hữu Trường
	Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng

ĐT: 0385.811.838
	Chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 




Dự báo











